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Câu 1: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? 

A. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh. 

B. Lực ma sát càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh. 

C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần còn thế năng biến thiên theo thời gian. 

D. Dao động tắt dần là dao động có năng lượng giảm dần theo thời gian. 

Câu 2: Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ 

A. tăng vì tần số dao động điều hòa của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. 

B. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. 

C. không đổi vì chu kì dao động điều hòa của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. 

D. tăng vì chu kì dao động điều hòa của nó giảm. 

Câu 3: Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết MN = d. Độ lệch pha Δφ của dao động tại hai điểm M và N là 

A. 
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Câu 4: Sóng âm không truyền được trong môi trường 

A. rắn. 


B. lỏng. 

C. chân không. 
D. khí. 

Câu 5: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 

A. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. 

B. cùng tần số với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. 

C. luôn lệch pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

D. cùng tần số và cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 6: Một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220√2cos(100πt + π/6) (V) thì điện áp hiệu dụng là 

A. 110 V. 

B. 220 V. 

C. 220√2 V. 

D. 110√2 V. 

Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian 

A. luôn ngược pha nhau. 


B. luôn cùng pha nhau. 

C. với cùng tần số. 



D. với cùng biên độ. 

Câu 8: Cầu vồng sau cơn mưa xảy ra do hiện tượng 

A. giao thoa ánh sáng. 


B. quang-phát quang. 

C. quang điện. 



D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 9: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? 

A. Quang điện. 
B. Sinh lý. 

C. Chiếu sáng. 
D. Kích thích phát quang.

Câu 10: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexerin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng 

A. phản xạ ánh sáng. 



B. quang-phát quang. 

C. hóa-phát quang. 



D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 11: Trong phân rã phóng xạ β - của một chất phóng xạ thì 

A. số prôton của hạt nhân mẹ lớn hơn của hạt nhân con. 

B. một prôton trong hạt nhân phân rã phát ra electron. 

C. một electron trong lớp vỏ nguyên tử được phóng ra. 

D. một nơtron trong hạt nhân phân rã phát ra electron. 

Câu 12: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 

A. năng lượng liên kết riêng càng lớn. 
B. năng lượng liên kết càng lớn. 

C. hạt nhân càng bền vững. 


D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. 

Câu 13: Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một quả cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra? 

A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng. 

B. Cả hai quả cầu đều không bị nhiễm điện do hưởng ứng. 

C. Chỉ có quả cầu B bị nhiễm điện do hưởng ứng. 

D. Chỉ có quả cầu A bị nhiễm điện do hưởng ứng. 

Câu 14: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Trong khoảng thời gian 0,05 s, dòng điện trong cuộn cảm có cường độ giảm đều từ 2 A xuống 0 thì suất điện động xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là 

A. 4 V. 

B. 0,4 V. 

C. 0,02 V. 

D. 8 V. 

Câu 15: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 4sin(πt ( π/6) (cm) và x2 = 4sin(πt ( π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 

A. 4√3 cm. 

B. 2√7 cm. 

C. 2√2 cm. 

D. 2√3 cm. 

Câu 16: Một sóng ngang truyền theo chiều dương dọc trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4πt ( 0,02πx), trong đó u và x tính bằng dm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là 

A. 10 cm. 

B. 100 cm. 

C. 1 cm. 

D. 1000 cm. 

Câu 17: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz và cường độ dòng điện cực đại 2√2 A chạy qua một tụ điện có điện dung 31,8 µF. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 

A. 20 V. 

B. 200 V. 

C. 200√2 V. 

D. 20√2 V. 

Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực bắc). Rôto quay đều với tốc độ góc 600 vòng/phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số 

A. 60 Hz. 

B. 120 Hz. 

C. 100 Hz. 

D. 50 Hz. 

Câu 19: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 
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 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là 

A. 2,5 MHz. 

B. 3 MHz. 

C. 2 MHz. 

D. 1 MHz. 

Câu 20: Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân 

A. 0,6 mm. 

B. 0,4 mm. 

C. 0,5 mm. 

D. 0,45 mm. 

Câu 21: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng O. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch? 

A. 6. 


B. 3. 


C. 10. 


D. 1. 

Câu 22: Một kim loại có công thoát electron là 4,5 eV. Cho hằng số Plăng là h = 6,625.10=34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,21 µm và λ3 = 0,32 µm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là 
A. λ1, λ2 và λ3. 
B. λ1 và λ=2. 

C. λ1 và λ3. 

D. λ2 và λ3. 
Câu 23: Hạt nhân 
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 Biết khối lượng của hạt nhân chì, hạt nhân poloni và hạt α lần lượt là 205,9744 u; 209,9828 u và 4,0026 u. Lấy 1uc
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 = 931,5 MeV. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân poloni bị phân rã là 
A. 5,9 MeV. 

B. 6,2 MeV. 

C. 5,4 MV. 

D. 4,8 MV. 
Câu 24: Mạng điện dân dụng ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng là 220 V, ở Nhật là 110 V, … Điện áp hiệu dụng quá cao, có thể gây nhiều nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu điện áp hiệu dụng thấp, chẳng hạn 30V-50 V sẽ ít gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nguyên nhân không sử dụng mạng điện có điện áp hiệu dụng thấp là 
A. không thể sản xuất linh kiện điện sử dụng. 


B. công suất hao phí sẽ quá lớn. 
C. công suất nơi truyền tải sẽ quá nhỏ. 
D. công suất nơi tiêu thụ sẽ quá lớn. 
Câu 25: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12,5 V và có điện trở trong 0,4 Ω; bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 12 V ( 6 W, bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6 V ( 4,5 W; Rb là một biến trở. Để các đèn sáng bình thường thì 
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A. Rb = 16 Ω. 

B. Rb = 10 Ω. 

C. Rb = 8 Ω. 

D. Rb = 12 Ω. 
Câu 26: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng nửa vật. Khoảng cách giữa vật và ảnh là 
A. 30 cm. 

B. 60 cm. 

C. 90 cm. 

D. 120 cm. 
Câu 27: Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là 
A. 101 cm. 

B. 99 cm. 

C. 98 cm. 

D. 100 cm. 
Câu 28: Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng do một laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, một học sinh xác định được các kết quả: khoảng cách giữa hai khe là 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 100 ± 1 (cm) và khoảng vân trên màn là 0,50 ± 0,01 (mm). Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng 
A. 0,60 ( 0,02 μm. 
B. 0,50 ( 0,02 μm. 
C. 0,60 ( 0,01 μm. 
D. 0,50 ( 0,01 μm. 
Câu 29: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức 
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 (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 là 
A. 27λ2 = 128λ1. 
B. λ2 = 5λ1. 

C. 189λ2 = 800λ1. 
D. λ2 = 4λ1. 
Câu 30: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại 2,24 g. Khối lượng m0 là 
A. 5,6 g. 

B. 8,96 g. 

C. 35,84 g. 

D. 17,92 g. 
Câu 31: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động điều hòa cùng pha, cùng tần số f = 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu? 
A. 30,2 cm. 

B. 26,1 cm. 

C. 29,5 cm. 

D. 29,0 cm. 
Câu 32: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng 
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Câu 33: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ có khối lượng 100 g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 = π/48 s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc là 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là 
A. 5,7 cm. 

B. 7,0 cm. 

C. 8,0 cm. 

D. 3,6 cm. 
Câu 34: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo λ = 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 7.10-7 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương nằm ngang và có độ lớn 105 V/m. Khi quả cầu đang cân bằng, người ta đột ngột đổi ngược chiều điện trường nhưng vẫn giữ nguyên cường độ. Trong quá trình dao động, hai vị trí trên quỹ đạo của quả nặng có độ cao chênh lệch nhau lớn nhất là 
A. 0,73 cm. 

B. 1,1 cm. 

C. 0,97 cm. 

D. 2,2 cm. 
Câu 35: Hai sợi dây cao su giống nhau dài 3 m căng thẳng nằm ngang song song với nhau và có cùng độ cao so với mặt đất. Điểm đầu của các sợi dây là O1 và O2. Đầu tiên cho O1 dao động đi lên với tần số 0,25 Hz. Sau đó 10 s cho O2 dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz. Sóng tạo ra trên hai sợi dây là sóng hình sin với cùng biên độ A và cùng bước sóng 60 cm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệt nhau? 
A. 10 s. 

B. 20 s. 

C. 12 s. 

D. 15 s. 
Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image16.wmf]1502cos100

ut

p

=

 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc C của dung kháng ZC (Ω) của tụ và tổng trở Z (Ω) của mạch AB. Khi dung kháng của tụ là ZC1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 
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A. 300 V. 

B. 200 V. 

C. 224,5 V. 

D. 112,5 V. 
Câu 37: Đặt điện áp u 90 2 cos100 ( ( (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần 80 Ω, cuộn dây có điện trở trong 10 Ω và một tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi thay đổi C thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C sẽ 
A. đạt giá trị cực tiểu là 10 V. 

B. đạt giá trị cực đại là 10 V. 
C. luôn luôn tăng. 



D. luôn luôn giảm. 
Câu 38: Bằng đường dây truyền tải một pha , điện năng từ 1 nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến 1 khu tái định cư. Biết rằng nếu tăng điện áp truyền đi từ U đến 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể, các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Khi điện áp truyền đi là 3U, nhà máy cung cấp đủ điện năng cho 
A. 324 hộ dân. 
B. 252 hộ dân. 
C. 180 hộ dân. 
D. 164 hộ dân. 
Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khe S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước song tương ứng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,48μm và λ3 = 0,64 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm,quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là 
A. 9. 


B. 11. 


C. 35. 


D. 44. 
Câu 40: Hạt α có động năng 5 MeV bắn vào một hạt nhân 
[image: image18.wmf]9
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 đứng yên, gây ra phản ứng tạo thành một hạt C12 và một hạt nơtron. Hai hạt sinh ra có vectơ vận tốc hợp với nhau một góc 80(. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 5,6 MeV. Coi khối lượng của các hạt nhân bằng số khối theo đơn vị u. Động năng của hạt nhân C có thể bằng 
A. 7,532 MeV. 
B. 0,589 MeV. 
C. 8,624 MeV. 
D. 2,155 MeV.
---------- Hết ----------
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LỜI GIẢI CHI TIẾT:
Câu 1: Chọn đáp án B.
Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
Trong dao động tắt dần, biên độ giảm dần theo thời gian, thế năng biến thiên theo thời gian.
Câu 2: Chọn đáp án B.

Càng lên cao g càng giảm, mà 
[image: image19.wmf]1
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Câu 3: Chọn đáp án D.

Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng là 
[image: image20.wmf]2
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Câu 4: Chọn đáp án C.

Sóng âm là sóng vật chất nên không truyền được trong chân không.

Câu 5: Chọn đáp án D.

Mạch chỉ có R thì u và i cùng pha.
Top of Form

Câu 6: Chọn đáp án B.
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Câu 7: Chọn đáp án C.
Trong mạch LC, q và i biến thiên cùng tần số, lệch pha π/2.

Câu 8: Chọn đáp án D.
Cầu vồng sau mưa là do tán sắc ánh sáng.
Câu 9: Chọn đáp án C.
Tia tử ngoại không thuộc vùng nhìn thấy của mắt nên không chiếu sáng được.

Câu 10: Chọn đáp án B.
Hiện tượng chiếu ánh sáng vào một chất rồi phát ra ánh sáng khác gọi là quang-phát quang.

Câu 11: Chọn đáp án D.

Phương trình phân rã: 
[image: image22.wmf]0
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 Từ phương trình ta thấy, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con có số khối A không đổi mà số proton tăng thêm 1 → Một nơtron trong hạt nhân mẹ phân rã biến đổi thành 1 proton và phát ra electron.

Câu 12: Chọn đáp án B.

Khi Δm càng lớn thì Elk = Δmc2 càng lớn, còn Elkr = 
[image: image23.wmf]2
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 còn phụ thuộc A.

Câu 13: Chọn đáp án B.
Hai quả cầu cùng tích điện dương đặt gần nhau sẽ không bị nhiễm điện do hưởng ứng.
Câu 14: Chọn đáp án D.
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Câu 15: Chọn đáp án A.
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Câu 16: Chọn đáp án D.
Ta có: 2πx/λ = 0,02πx => λ = 100 dm = 1000 cm.

Câu 17: Chọn đáp án B.
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Câu 18: Chọn đáp án A.
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Câu 19: Chọn đáp án D.

[image: image28.wmf]11

2

222

0,36540

0,4.

600

i

imm

ii

l

l

=Þ=Þ=


Câu 20: Chọn đáp án B.
Ta có: ZC = (wC)-1 = 100 Ω => U = I.ZC = 2.100 = 200 V.
Câu 21: Chọn đáp án C.
Quỹ đạo dừng O ứng với n = 5 => Số vạch quang phổ phát xạ là:
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Câu 22: Chọn đáp án B.
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=> Chỉ có bức xạ λ1 và λ2 gây ra được hiện tượng quang điện.

Câu 23: Chọn đáp án C.
Ta có: Etỏa = (209,9828 - 205,9744 - 4,0026)c2 = 5,4 MeV.

Câu 24: Chọn đáp án B.
Ở đây, khi sử dụng mạng điện có điện áp hiệu dụng nhỏ dẫn tới cường độ dòng hiệu dụng trong truyền tải sẽ lớn, do đó công suất hao phí sẽ rất lớn. Để đảm bảo công suất hao phí nhỏ đi, các dây dẫn điện sẽ phải làm rất rất to để điện trở giảm, thiệt hại nhiều về kinh tế! Vấn đề ở đây là kinh tế, còn hoàn toàn có thể tạo ra mạng điện có điện áp hiệu dụng thấp như vậy!

Câu 25: Chọn đáp án C.
Thông số định mức Đ1 là: 
[image: image31.wmf]11
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Thông số định mức Đ2 là: 
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Khi các đèn sáng bình thường => I1R1 = I2(R2 + Rb) => Rb = 8 Ω.

Câu 26: Chọn đáp án C.
Thấu kính hội tụ cho ảnh cao bằng nửa vật → ảnh thật → ngược chiều với vật => k = - 0,5.
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Câu 27: Chọn đáp án D.
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Câu 28: Chọn đáp án B.
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Sai số: 
[image: image37.wmf]0,02.

iDa

m

iDa

l

lm

l

DDDD

=++ÞD=


Suy ra: λ = 0,50 ± 0,02 μm.

Câu 29: Chọn đáp án C.
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Top of Form

Câu 30: Chọn đáp án C.
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Câu 31: Chọn đáp án D.
Ta có: λ = v/f = 3 cm.
Xét 
[image: image40.wmf]6,67
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 => Nếu M là cực tiểu xa đường trung trực nhất thì MB - MA = 6,5λ => MB = 39,5 cm (Do MA = AB = 20 cm).
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Xét tam giác ΔMAB có:
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=> MH = MBcosa = 36,1 cm => MI = MH - OB = 29 cm.
Câu 32: Chọn đáp án C.
Từ đồ thị ta có: T = 10-3 s => ω = 2π.103 rad/s.

Suy ra:   =>
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 => i1 + i2 có biên độ là: 
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Vậy tổng điện tích có giá trị cực đại là: 
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Câu 33: Chọn đáp án C.
Tại t = t2 thì Wđ2 = Wt2 = 0,064 J => W = 0,128 J.

Tại t1 = 0 thì Wđ1 = 0,096 J => Wt1 = 0,032 J.
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Áp dụng vào hai thời điểm => x1 = 
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Theo bài ra, từ t1 đến t2 thì động năng tăng đến giá trị cực đại rồi giảm, tức thế năng của con lắc giảm đến 0 rồi tăng, tương ứng với vật đi từ vị trí x1 = 
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 qua vị trí cân bằng, đến x2 = 
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 hoặc ngược lại.
Ta xét 1 trường hợp như trên hình vẽ.
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Từ hình vẽ suy ra góc quét:
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Câu 34: Chọn đáp án D.
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Ban đầu (giả sử 
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 hướng sang phải), tại VTCB thì dây treo hợp phương thẳng đứng góc là:
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Khi đột ngột đổi chiều điện trường con lắc sẽ dao động quanh vị trí cân bằng mới đổi xứng với vị trí cân bằng ban đầu, biên độ α0 = 2α = 0,14 rad.

=> Khoảng cách cần tìm là vị trí biên trên và vị trí thấp nhất của vật.

Ta có: Δhmax = λ(1 - cos3α) ≈ 2,2 cm.

Câu 35: Chọn đáp án A.
[image: image57.png]



Chu kì sóng trên hai sợi dây: T1 = 1/f1 = 4 s; T2 = 1/f2 = 2 s.

Ta nhớ rằng, cứ sau 1 chu kỳ sóng truyền được là 60 cm.

Sau 10 s = 2,5T1, sóng truyền trên dây (1) được quãng đường bằng nửa chiều dài dây đến N (trung điểm dây).

Khi đó O2 bắt đầu dao động, sau 10 s nữa thì sóng truyền trên dây (1) đến đầu bên kia dây (2,5T1), còn sóng truyền trên dây (2) lúc này cũng đến được đầu bên kia dây (4T2).

Từ hình vẽ suy ra thời gian cần tìm là 10 s.
Câu 36: Chọn đáp án B.
Từ ZC = 
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=> Đường dốc xuống là ZC, đường còn lại là Z.
Ta có: Z = 
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 đạt min bằng R => R = 120 Ω.
Khi Z = ZC = 125 Ω => 1252 = 1202 + (ZL - 125)2 => ZL = 160 Ω.
Khi ZC = ZC1 thì Zmin => xảy ra cộng hưởng => ZC1 = 160 Ω = 
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=> UC1 = 4U/3 = 200 V.
Câu 37: Chọn đáp án A.
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Từ đồ thị, ta có: UrLC = min = 
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Câu 38: Chọn đáp án D.
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Ta có bảng như hình vẽ, coi mỗi hộ dân tiêu thụ là công suất là 1.
Do Pphát không đổi nên: ΔP + 36 = 144 + ΔP/4 => ΔP = 144.
Suy ra: P = 36 + 144 = 180 = ΔP/9 + x = 16 + x => x = 164.
Vậy khi tăng lên 3U thì đủ cung cấp cho 164 hộ dân.

Câu 39: Chọn đáp án A.
Từ k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 => 40k1 = 48k2 = 64k3.

BCNN của 40, 48 và 64 là 960 => k1 = 960/40 = 24; k2 = 20; k3= 15.

Số vân sáng không phải vân đơn sắc sẽ là tổng số vân trùng giữa λ1 và λ2, giữa λ2 và λ3, giữa λ1 và λ3.

Xét: 
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Có 3 vân trùng của λ1và λ2 giữa 2 vân cùng màu vân trung tâm.
Tương tự:
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=> Có 4 vân trùng giữa λ2 và λ3; 2 vân trùng giữa λ1 và λ3 trong khoảng 2 vân cùng màu vân trung tâm.
Vậy có 4 + 3 + 2 = 9 vân không phải đơn sắc giữa 2 vân cùng màu vân trung tâm.

Câu 40: Chọn đáp án B.
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Phương trình phản ứng: 
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Từ hình vẽ cho ta: 
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Thay số và kết hợp giả thiết cho ta: P2 = 2mK
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